
TT Mã hồ sơ Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Ưu tiên Ghi chú

1 03230170 ĐỖ VĂN CẢNH Nam 30/12/1981 Tỉnh Hà Giang Chẩn đoán hình ảnh KVI

2 03230128 LƯU XUÂN ĐĂNG Nam 28/05/1982 Tỉnh Thái Bình Hồi sức cấp cứu KVI

3 03230173 NGUYỄN TIẾN QUÂN Nam 26/08/1980 Tỉnh Tuyên Quang Hồi sức cấp cứu KVI

4 03230003 SẰM TƯ THẾ Nam 07/11/1986 Tỉnh Bắc Kạn Hồi sức cấp cứu KVI

5 03230121 QUÁCH THỊ DUNG Nữ 25/06/1988 Tỉnh Hòa Bình Nội thận - Tiết niệu KVI

6 03230160 MA NGỌC BA Nam 11/10/1980 Tỉnh Tuyên Quang Ngoại khoa KVI

7 03230267 PHẠM HẢI BẰNG Nam 18/09/1979 Tỉnh Lào Cai Ngoại khoa KVI

8 03230221 NGUYỄN HỒNG SƠN Nam 20/05/1982 Tỉnh Thanh Hóa Ngoại khoa KVI

9 03230138 LƯU KIM TRỌNG Nam 07/06/1984 Tỉnh Yên Bái Ngoại khoa KVI

10 03230241 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 16/02/1986 Tỉnh Lạng Sơn Ngoại khoa KVI

11 03230156 LƯƠNG CAO ĐẠT Nam 24/02/1985 Tỉnh Hà Giang Nhi khoa KVI

12 03230252 TRẦN THỊ DIỆP Nữ 19/08/1980 Tỉnh Lạng Sơn Nhi khoa KVI

13 03230217 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG Nữ 06/11/1985 Tỉnh Phú Thọ Nhi khoa KVI

14 03230256 ĐOÀN ANH ĐỨC Nam 10/05/1982 Tỉnh Lạng Sơn Sản phụ khoa KVI

15 03230266 ĐINH THỊ TRỌNG Nữ 29/09/1989 Tỉnh Yên Bái Sản phụ khoa KVI

16 03230229 LÙ THỊ THANH TUYỀN Nữ 02/10/1986 Tỉnh Điện Biên Sản phụ khoa KVI

17 03230226 TẨN A PAO Nam 09/10/1983 Tỉnh Lai Châu Ung thư KVI
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